CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 01/PYCGĐ
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên
Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
Nghiệm thu giai đoạn thi công phần thô: Phá dỡ, dọn đất lòng kênh, dóc vữa trát, xây tường, đổ bê tông đáy kênh, đổ bê tông thanh chống 
* Thời gian bắt đầu nghiệm thu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2026.
* Địa điểm: Tại hiện trường công trình.

	



	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2026
BIÊN BẢN SỐ: 01/NTGĐ
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng


1. Đối tượng nghiệm thu: 
Nghiệm thu giai đoạn thi công phần thô: Phá dỡ, dọn đất lòng kênh, dóc vữa trát, xây tường, đổ bê tông đáy kênh, đổ bê tông thanh chống.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
	Ông: Vũ Hữu Hiệp	
	Chức vụ: Trưởng phòng


b. Đại diện Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên
	Ông: Trần Đình Hưng
	Chức vụ: Giám đốc


c. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Lương Đức Cương
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Sơn
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng


3. Thời gian nghiệm thu: 
Bắt đầu : 14 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện: 
a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng thi công;
- Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng, vật liệu trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công công trình;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu: hệ thống TCVN;
- Hợp đồng thi công xây dựng số 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 01/PYCGĐ ngày 30 tháng 01 năm 2026;
- Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;
- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng thuộc giai đoạn thi công;
b. Về khối lượng thực hiện: Theo phụ lục nghiệm thu KL đính kèm
c) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng: 
Đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu thiết kế duyệt và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
d) Các ý kiến khác: Không.
e) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng: Đồng ý nghiệm thu.
5. Kết luận:
       - Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ





	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN 







	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 





	BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

	(Kèm theo biên bản nghiệm thu giai đoạn: số 01/NTGĐ ngày 01/02/2026)

	Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng theo hợp đồng
	Khối lượng 

	
	
	
	
	Luỹ kế đến hết kỳ trước
	Thực hiện kỳ này
	Luỹ kế đến hết kỳ này

	1
	Phá lớp vữa trát tường cũ
	m2
	2.754,684
	0
	2.754,684
	2.754,684

	2
	Phá dỡ thanh giằng, tường cũ bằng máy khoan bê tông 1,5kW
	m3
	97,140
	0
	97,140
	97,140

	3
	Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác
	m3
	254,053
	0
	254,053
	254,053

	4
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	406,286
	0
	406,286
	406,286

	5
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	406,286
	0
	406,286
	406,286

	6
	Vận chuyển bằng thủ công 240m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	406,286
	0
	406,286
	406,286

	7
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T
	m3
	406,286
	0
	406,286
	406,286

	8
	Vận chuyển phế thải tiếp 2km bằng ô tô - 5,0T
	m3
	406,286
	0
	406,286
	406,286

	9
	Bê tông đáy kênh, đá 1x2, rộng ≤250cm, vữa BT M200, PCB30
	m3
	62,552
	0
	62,552
	62,552

	10
	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30
	m2
	2.410,704
	0
	0
	0

	11
	Đổ bê tông thanh giằng, đá 1x2, mác 200, PCB40
	m3
	3,420
	0
	3,420
	3,420

	12
	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn cọc, cột
	100m2
	0,867
	0
	0,867
	0,867

	13
	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10mm
	tấn
	1,464
	0
	1,464
	1,464

	14
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng <= 50kg
	tấn
	297,000
	0
	0
	0

	15
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m3
	3,797
	0
	0
	0

	16
	Đất địa phương (k=1.1)
	m3
	417,646
	0
	417,646
	417,646

	0
	*/ Xây lại đoạn kênh bị đổ
	0
	0,000
	0
	0,000
	0,000

	17
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II
	m3
	55,000
	0
	55,000
	55,000

	18
	Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,8m vào đất cấp II
	100m
	119,210
	0
	119,210
	119,210

	19
	Cát đen lót móng
	m3
	8,515
	0
	8,515
	8,515

	20
	Bê tông móng kênh, đá 1x2, vữa BT M250, PCB30
	m3
	25,545
	0
	25,545
	25,545

	21
	Ván khuôn gia cố móng kênh
	m2
	48,732
	0
	48,732
	48,732

	22
	Rải nilon lót
	100m2
	1,703
	0
	1,703
	1,703

	23
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường kênh, vữa XM mác 75, PCB30
	m3
	147,365
	0
	147,365
	147,365

	24
	Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30
	m2
	1.751,640
	0
	0
	0

	25
	Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy 1 lớp nhựa
	m2
	36,493
	0
	36,493
	36,493

	 
	Vận chuyển vật liệu thủ công từ đường lớn vào công trình
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại
	m3
	206,901
	0
	206,901
	206,901

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	206,901
	0
	206,901
	206,901

	28
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Đá các loại
	m3
	81,168
	0
	81,168
	81,168

	29
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Đá các loại
	m3
	81,168
	0
	81,168
	81,168

	30
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Đất các loại
	m3
	417,646
	0
	417,646
	417,646

	31
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Đất các loại
	m3
	417,646
	0
	417,646
	417,646

	32
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Gạch xây các loại
	1000v
	81,051
	0
	81,051
	81,051

	33
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Gạch xây các loại
	1000v
	81,051
	0
	81,051
	81,051

	34
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	79,054
	0
	79,054
	79,054

	35
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Xi măng bao
	tấn
	79,054
	0
	79,054
	79,054

	36
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Tre, cây chống
	100 cây
	51,928
	0
	51,928
	51,928

	37
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Tre, cây chống
	100 cây
	51,928
	0
	51,928
	51,928

	38
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	1,513
	0
	1,513
	1,513

	39
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Sắt thép các loại
	tấn
	1,513
	0
	1,513
	1,513

	ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2026
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 02/PYCGĐ
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Kính gửi:
	Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên
Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng


Sau khi kiểm tra chất lượng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, Nhà thầu thi công khẳng định đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc đúng yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. Vậy Nhà thầu thi công đề nghị Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn giám sát và nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng như sau:
* Đối tượng nghiệm thu:
Nghiệm thu giai đoạn thi công hoàn thiện: Trát tường, lắp thanh chống, đắp đất áp trúc 
* Thời gian bắt đầu nghiệm thu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026.
* Địa điểm: Tại hiện trường công trình.

	



	ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
CHỈ HUY TRƯỞNG




Nguyễn Sĩ Thỏa



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2026
BIÊN BẢN SỐ: 02/NTGĐ
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG,
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
	Công trình:
	Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm:
	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng


1. Đối tượng nghiệm thu: 
Nghiệm thu giai đoạn thi công hoàn thiện: Trát tường, lắp thanh chống, đắp đất áp trúc.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
	Ông: Vũ Hữu Hiệp	
	Chức vụ: Trưởng phòng


b. Đại diện Tư vấn QLDA: Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Hải Nguyên
	Ông: Trần Đình Hưng
	Chức vụ: Giám đốc


c. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hải Phòng
	Ông: Lương Đức Cương
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Nguyễn Tuấn Thành
	Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng


c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Ông: Nguyễn Sĩ Sơn
	Chức vụ: Giám đốc

	Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa
	Chức vụ: Chỉ huy trưởng


3. Thời gian nghiệm thu: 
Bắt đầu : 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Kết thúc: 17 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Xã Kiến Minh.
4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện: 
a. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng thi công;
- Các kết quả kiểm tra thí nghiệm chất lượng, vật liệu trong quá trình xây dựng;
- Nhật ký thi công công trình;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu: hệ thống TCVN;
- Hợp đồng thi công xây dựng số 06.1.KXKM/2026/HĐTCXD ngày 06/01/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH xây dựng Định Sơn về việc thi công Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số: 02/PYCGĐ ngày 26 tháng 02 năm 2026;
- Bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng;
- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng thuộc giai đoạn thi công;
b. Về khối lượng thực hiện: Theo phụ lục nghiệm thu KL đính kèm
c) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng: 
Đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, mỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu thiết kế duyệt và các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
d) Các ý kiến khác: Không.
e) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng: Đồng ý nghiệm thu.
5. Kết luận:
       - Chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.
	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
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	BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

	(Kèm theo biên bản nghiệm thu giai đoạn: số 02/NTGĐ ngày 27/02/2026)

	Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	Địa điểm XD: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng theo hợp đồng/ PLHĐ
	Khối lượng 

	
	
	
	
	Luỹ kế đến hết kỳ trước
	Thực hiện kỳ này
	Luỹ kế đến hết kỳ này

	1
	Phá lớp vữa trát tường cũ
	m2
	2.754,684
	2.754,684
	0
	2.754,684

	2
	Phá dỡ thanh giằng, tường cũ bằng máy khoan bê tông 1,5kW
	m3
	97,140
	97,140
	0
	97,140

	3
	Đào bùn trong mọi điều kiện, bùn lẫn rác
	m3
	254,053
	254,053
	0
	254,053

	4
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	406,286
	406,286
	0
	406,286

	5
	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	406,286
	406,286
	0
	406,286

	6
	Vận chuyển bằng thủ công 240m tiếp theo - vận chuyển phế thải các loại
	m3
	406,286
	406,286
	0
	406,286

	7
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 5,0T
	m3
	406,286
	406,286
	0
	406,286

	8
	Vận chuyển phế thải tiếp 2km bằng ô tô - 5,0T
	m3
	406,286
	406,286
	0
	406,286

	9
	Bê tông đáy kênh, đá 1x2, rộng ≤250cm, vữa BT M200, PCB30
	m3
	62,552
	62,552
	0
	62,552

	10
	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30
	m2
	2.410,704
	0
	2.410,704
	2.410,704

	11
	Đổ bê tông thanh giằng, đá 1x2, mác 200, PCB40
	m3
	3,420
	3,420
	0
	3,420

	12
	Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn cọc, cột
	100m2
	0,867
	0,867
	0
	0,867

	13
	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10mm
	tấn
	1,464
	1,464
	0
	1,464

	14
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng <= 50kg
	tấn
	297
	0
	297
	297

	15
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m3
	3,797
	0
	3,797
	3,797

	16
	Đất địa phương (k=1.1)
	m3
	417,646
	417,646
	0
	417,646

	 
	*/ Xây lại đoạn kênh bị đổ
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II
	m3
	55,000
	55,000
	0
	55,000

	18
	Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc <= 2,8m vào đất cấp II
	100m
	119,210
	119,210
	0
	119,210

	19
	Cát đen lót móng
	m3
	8,515
	8,515
	0
	8,515

	20
	Bê tông móng kênh, đá 1x2, vữa BT M250, PCB30
	m3
	25,545
	25,545
	0
	25,545

	21
	Ván khuôn gia cố móng kênh
	m2
	48,732
	48,732
	0
	48,732

	22
	Rải nilon lót
	100m2
	1,703
	1,703
	0
	1,703

	23
	Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây tường kênh, vữa XM mác 75, PCB30
	m3
	147,365
	147,365
	0
	147,365

	24
	Trát tường trong, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75, PCB30
	m2
	1.751,640
	0
	1.751,640
	1.751,640

	25
	Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 1 lớp giấy 1 lớp nhựa
	m2
	36,493
	36,493
	0
	36,493

	 
	Vận chuyển vật liệu thủ công từ đường lớn vào công trình
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Cát các loại
	m3
	206,901
	206,901
	0
	206,901

	27
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Cát các loại
	m3
	206,901
	206,901
	0
	206,901

	28
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Đá các loại
	m3
	81,168
	81,168
	0
	81,168

	29
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Đá các loại
	m3
	81,168
	81,168
	0
	81,168

	30
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Đất các loại
	m3
	417,646
	417,646
	0
	417,646

	31
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Đất các loại
	m3
	417,646
	417,646
	0
	417,646

	32
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Gạch xây các loại
	1000v
	81,051
	81,051
	0
	81,051

	33
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Gạch xây các loại
	1000v
	81,051
	81,051
	0
	81,051

	34
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Xi măng bao
	tấn
	79,054
	79,054
	0
	79,054

	35
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Xi măng bao
	tấn
	79,054
	79,054
	0
	79,054

	36
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Tre, cây chống
	100 cây
	51,928
	51,928
	0
	51,928

	37
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Tre, cây chống
	100 cây
	51,928
	51,928
	0
	51,928

	38
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 10m khởi điểm - Sắt thép các loại
	tấn
	1,513
	1,513
	0
	1,513

	39
	Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển 240m tiếp theo - Sắt thép các loại
	tấn
	1,513
	1,513
	0
	1,513
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